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Nhiệm vụ tại các TBKL của Ban chỉ đạo Trung ương về thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW

(Kèm theo Báo cáo số   /BC-UBND ngày     /3/2026 của Uỷ ban nhân dân xã Ngọk Bay)
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Theo phạm vi quản lý, thông qua Hệ thống pakn.nq57.vn và các
kênh có liên quan kịp thời tiếp nhận, phản hồi ý kiến của các tổ
chức, cá nhân (người dân, doanh nghiệp, viện, trường, nhà khoa
học, nhà sáng tạo…) nhằm đo lường mức độ hài lòng đối với
những cơ chế, chính sách, giải pháp về phát triển KHCN,
ĐMST, CĐS để kịp thời điều chỉnh

Công tác chỉ đạo điều hành, tổ
chức thực hiện

Thường xuyên 100 Đã hoàn thành
Hằng ngày thực hiện cập nhật báo cáo hệ
thống
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Đăng ký kinh phí để triển khai thực hiện bảo đảm chủ động
công việc, đúng tiến độ, tránh tồn đọng.

Công tác chỉ đạo điều hành, tổ
chức thực hiện

Thường xuyên 100 Đã hoàn thành

UBND xã đã có Công văn số 972/UBND-VX,
ngày 22/12/2025 về việc đề xuất phân khai
kinh phí thực hiện nhiệm vụ về khoa học, công
nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm
2026 của Uỷ ban nhân dân xã với số tiền là
6.041.564.000 đồng

22/12/2025
Hiện chưa
được cấp kinh
phí thực hiện

Phân bổ kinh
phí về xã để
thực hiện
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Chủ động báo cáo Trung ương các tư duy, sáng kiến đột phá và
đặt hàng các sản phẩm cần thiết cho phát triển KHCN, ĐMST,
CĐS trên Hệ thống pakn.nq57.vn.

Công tác chỉ đạo điều hành, tổ
chức thực hiện

Thường xuyên 50 Đang thực hiện
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Chủ động rà soát quy trình, hạ tầng, hệ thống, dữ liệu, nhân lực,
tài chính, nhất là đối với cấp xã để có phương án bảo đảm kịp
thời các nguồn lực nêu trên, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Công tác chỉ đạo điều hành, tổ
chức thực hiện

Thường xuyên 100 Đang thực hiện
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Tổ chức tập huấn, nâng cao kỹ năng số cho cán bộ cấp xã, ưu
tiên ứng dụng các phương pháp đào tạo thuận tiện, hiệu quả,
mọi nơi mọi lúc.

Công tác chỉ đạo điều hành, tổ
chức thực hiện

Thường xuyên 50 Đang thực hiện

Năm 2025, UBND xã chỉ mới tổ chức 01 lớp
tập huấn cho Tổ công nghệ số cộng đồng cấp
xã và thôn. Phần lớn đều tham gia tập huấn
trực tuyến do cấp trên tổ chức.

Kinh phí thực
hiện còn hạn
chế

Phân bổ kinh
phí về xã để
thực hiện
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Chủ động rà soát, tham mưu cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ
sung những cơ chế, chính sách chưa được giải quyết ở những
văn bản đã ban hành để tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách
cho KHCN, ĐMST, CĐS. Trong đó, bảo đảm các quy định về
phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền gắn với nền tảng
số, dữ liệu để thống nhất, thông suốt

Khẩn trương, quyết liệt hoàn
thiện thể chế, xoá bỏ mọi tư
tưởng, quan niệm, rào cản

đang cản trở sự phát triển, đưa
thể chế thành một lợi thế cạnh
tranh trong phát triển khoa
học, công nghệ, đổi mới sáng

tạo và chuyển đổi số

Thường xuyên 80 Đang thực hiện
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Chủ động rà soát, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu cho
cán bộ chuyên trách về chuyển đổi số và an toàn thông tin; năng
cao kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao
động. Việc đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn triển khai 100% trên
Nền tảng Bình dân học vụ số quốc gia, bảo đảm chất lượng,
hiệu quả, giảm chi phí, đồng thời tạo thuận lợi, không làm gián
đoạn công tác của người học.

Phát triển, trọng dụng nhân lực
chất lượng cao, nhân tài đáp
ứng yêu cầu phát triển khoa
học, công nghệ, đổi mới sáng
tạo và chuyển đổi số quốc gia

Thường xuyên 100,00 Đang thực hiện
Xây dựng Kế hoạch tổ chức Bình dân học vụ
số trên địa bàn xã.

Trình độ nhận
thức, kỹ năng
ứng dụng
công nghệ
thông tin của
một bộ phận
người dân còn
hạn chế, đặc
biệt là các hộ
đồng bào
đồng bào dân
tộc thiểu
số, nhóm
người cao
tuổi, hộ có
hoàn cảnh khó
khăn còn
thiếu thiết bị
thông
minh, chưa
lắp đặt đường
truyền
Internet,…nên
ban đầu tỷ lệ
đăng ký tham
gia
Bình dân học
vụ số của
công dân trên
địa bàn chưa
cao

Sở Khoa học
và Công nghệ
đề xuất các cơ
quan có thẩm
quyền nghiên
cứu về cơ chế,
chính sách hỗ
trợ kinh phí
cho thành
viên Tổ Công
nghệ số cộng
đồng xã, thôn
để động viên
kịp thời lực
lượng này
trong quá
trình thực
hiện
nhiệm vụ tại
cơ sở
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Chủ động rà soát và nghiêm túc triển khai thực hiện các giải
pháp đột phá để phát triển KHCN, ĐMST thông qua việc tháo
gỡ các điểm nghẽn về cơ chế tài chính (trong đó trọng tâm là cơ
chế Quỹ) đã được thể chế hoá trong thời gian qua. Chịu trách
nhiệm về việc chậm hoặc không triển khai việc thực hiện quản
lý tài chính theo cơ chế Quỹ, dẫn đến làm giảm hiệu quả trong
hoạt động KHCN, ĐMST tại các lĩnh vực do bộ, ngành, địa
phương quản lý.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng
dụng khoa học, công nghệ, đổi
mới sáng tạo trong hoạt động
của các cơ quan trong hệ thống
chính trị, nâng cao hiệu quả
quản trị quốc gia, hiệu lực

quản lý nhà nước trên các lĩnh
vực, bảo đảm quốc phòng và

an ninh

Thường xuyên 80,00 Đang thực hiện
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Chủ động rà soát nâng cấp đường truyền Internet, bảo đảm ổn
định, đặc biệt tại các địa bàn vùng sâu, vùng biên giới, hải đảo.

Tăng cường đầu tư, hoàn thiện
hạ tầng cho khoa học, công
nghệ, đổi mới sáng tạo và
chuyển đổi số quốc gia

30/06/2026 100,00 Đã hoàn thành

Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân
dân xã đều được lắp đặt đường truyền internet
tốc độ cao (500Mb), đảm bảo để cán bộ, công
chức làm việc và người dân truy cập internet
khi đến làm việc
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Chủ động rà soát bố trí kinh phí để nâng cấp, thay thế hoặc bổ
sung trang thiết bị CNTT đã xuống cấp.

Tăng cường đầu tư, hoàn thiện
hạ tầng cho khoa học, công
nghệ, đổi mới sáng tạo và
chuyển đổi số quốc gia

30/06/2026 100,00 Đã hoàn thành
UBND xã đã có Báo cáo rà soát hạ tầng, trang
thiết bị CNTT hiện có trên địa bàn xã gửi Sở
Khoa hoạc và Công nghệ tổng hợp
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Chủ động rà soát khắc phục triệt để tình trạng còn lỗi của các hệ
thống thông tin.

Tăng cường đầu tư, hoàn thiện
hạ tầng cho khoa học, công
nghệ, đổi mới sáng tạo và
chuyển đổi số quốc gia

30/06/2026 Đang thực hiện
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Phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ cấp đầy đủ chứng thư số
cho lãnh đạo và cán bộ chuyên môn của 4 khối cơ quan Đảng,
Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc.

Tăng cường đầu tư, hoàn thiện
hạ tầng cho khoa học, công
nghệ, đổi mới sáng tạo và
chuyển đổi số quốc gia

30/06/2026 100,00 Đã hoàn thành
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Bố trí cán bộ chuyên trách CNTT tại xã, phường phù hợp.

Phát triển, trọng dụng nhân lực
chất lượng cao, nhân tài đáp
ứng yêu cầu phát triển khoa
học, công nghệ, đổi mới sáng
tạo và chuyển đổi số quốc gia

30/06/2026 0,00 Chưa thực hiện
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Tổ chức tập huấn kỹ năng số cho cán bộ, người dân và phát huy
vai trò Tổ công nghệ số cộng đồng.

Phát triển, trọng dụng nhân lực
chất lượng cao, nhân tài đáp
ứng yêu cầu phát triển khoa
học, công nghệ, đổi mới sáng
tạo và chuyển đổi số quốc gia

30/06/2026 Đang thực hiện
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Khẩn trương rà soát các hệ thống thông tin, phần mềm, ứng
dụng thuộc phạm vi quản lý bảo đảm giải quyết dứt điểm những
vấn đề tồn tại, vướng mắc để thông suốt, đáp ứng yêu cầu người
dùng.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng
dụng khoa học, công nghệ, đổi
mới sáng tạo trong hoạt động
của các cơ quan trong hệ thống
chính trị, nâng cao hiệu quả
quản trị quốc gia, hiệu lực

quản lý nhà nước trên các lĩnh
vực, bảo đảm quốc phòng và

an ninh

31/03/2026 Đang thực hiện
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Tập trung đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu khoa học, phát triển
công nghệ với các quốc gia phát triển, nhất là các lĩnh vực: trí
tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, công nghệ lượng tử, bán dẫn,
năng lượng nguyên tử…

Tăng cường hợp tác quốc tế
trong phát triển khoa học, công
nghệ, đổi mới sáng tạo và

chuyển đổi số

Chưa thực hiện Không thuộc thẩm quyền
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Ban hành, triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 57-
NQ/TW năm 2026. Rà soát, điều chỉnh Kế hoạch để phù hợp
với Chương trình công tác năm 2026 của Ban Chỉ đạo.

Công tác chỉ đạo điều hành, tổ
chức thực hiện

14-02-2026 100,00 Đã hoàn thành Kế hoạch số 44/KH-UBND, ngày 06/3/2026
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Chủ động rà soát, tham mưu cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ
sung những cơ chế, chính sách chưa được giải quyết ở những
văn bản đã ban hành để tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách
cho KHCN, ĐMST, CĐS.

Khẩn trương, quyết liệt hoàn
thiện thể chế, xoá bỏ mọi tư
tưởng, quan niệm, rào cản

đang cản trở sự phát triển, đưa
thể chế thành một lợi thế cạnh
tranh trong phát triển khoa
học, công nghệ, đổi mới sáng

tạo và chuyển đổi số

30-06-2026 Đang thực hiện
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Rà soát, xây dựng hoàn thiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn, hướng
dẫn kỹ thuật cho chuyển đổi số và phát triển KHCN, ĐMST,
phục vụ phát triển kinh tế xã hội.

Khẩn trương, quyết liệt hoàn
thiện thể chế, xoá bỏ mọi tư
tưởng, quan niệm, rào cản

đang cản trở sự phát triển, đưa
thể chế thành một lợi thế cạnh
tranh trong phát triển khoa
học, công nghệ, đổi mới sáng

tạo và chuyển đổi số

30-06-2026 Đang thực hiện
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Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban
hành danh mục dữ liệu gốc, dữ liệu chủ, dữ liệu mở, làm cơ sở
kết nối, chia sẻ và tái sử dụng dữ liệu

Khẩn trương, quyết liệt hoàn
thiện thể chế, xoá bỏ mọi tư
tưởng, quan niệm, rào cản

đang cản trở sự phát triển, đưa
thể chế thành một lợi thế cạnh
tranh trong phát triển khoa
học, công nghệ, đổi mới sáng

tạo và chuyển đổi số

30-06-2026 Đang thực hiện
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Rà soát, nâng cấp và bảo đảm điều kiện tối thiểu phục vụ
chuyển đổi số của cơ quan, địa phương (nhất là tại cấp xã).

Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng
dụng khoa học, công nghệ, đổi
mới sáng tạo trong hoạt động
của các cơ quan trong hệ thống
chính trị, nâng cao hiệu quả
quản trị quốc gia, hiệu lực

quản lý nhà nước trên các lĩnh
vực, bảo đảm quốc phòng và

an ninh

30-06-2026 Đang thực hiện

887_TB
KL_NQ
57

Tăng cường việc gửi nhận văn bản và xử lý hồ sơ cấp độ Mật,
Tối Mật qua Mạng thông tin diện rộng của cơ quan Đảng (Mạng
mật liên thông các cơ quan trong hệ thống chính trị - đề xuất tên
mới).

Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng
dụng khoa học, công nghệ, đổi
mới sáng tạo trong hoạt động
của các cơ quan trong hệ thống
chính trị, nâng cao hiệu quả
quản trị quốc gia, hiệu lực

quản lý nhà nước trên các lĩnh
vực, bảo đảm quốc phòng và

an ninh

Thường xuyên 100,00
Đã hoàn thành và đang

thực hiện

890_TB
KL_NQ
57

Chỉ đạo việc tạo lập và xử lý hồ sơ, tài liệu công việc phát sinh
mới thực hiện trên môi trường điện tử; 100% các đơn vị gửi
nhận văn bản trên môi trường điện tử có ký số; hoàn thành số
hóa 100% tài liệu lưu trữ trong 3 năm gần đây; số hóa 100% các
quy trình nghiệp vụ nền tảng (lõi) của các cơ quan, đơn vị để
đưa lên môi trường số

Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng
dụng khoa học, công nghệ, đổi
mới sáng tạo trong hoạt động
của các cơ quan trong hệ thống
chính trị, nâng cao hiệu quả
quản trị quốc gia, hiệu lực

quản lý nhà nước trên các lĩnh
vực, bảo đảm quốc phòng và

an ninh

Thường xuyên 100,00
đã hoàn thành và đang
tiếp tục thực hiện

893_TB
KL_NQ
57

Ban hành danh mục và cung cấp dữ liệu mở theo quy định của
pháp luật.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng
dụng khoa học, công nghệ, đổi
mới sáng tạo trong hoạt động
của các cơ quan trong hệ thống
chính trị, nâng cao hiệu quả
quản trị quốc gia, hiệu lực

quản lý nhà nước trên các lĩnh
vực, bảo đảm quốc phòng và

an ninh

Thường xuyên Đang thực hiện Không thuộc thẩm quyền

895_TB
KL_NQ
57

Theo chức năng nhiệm vụ rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ
tục hành chính dựa trên dữ liệu.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng
dụng khoa học, công nghệ, đổi
mới sáng tạo trong hoạt động
của các cơ quan trong hệ thống
chính trị, nâng cao hiệu quả
quản trị quốc gia, hiệu lực

quản lý nhà nước trên các lĩnh
vực, bảo đảm quốc phòng và

an ninh

Thường xuyên Đang thực hiện

896_TB
KL_NQ
57

Theo chức năng nhiệm vụ số hóa đầy đủ hồ sơ và kết quả giải
quyết thủ tục hành chính..

Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng
dụng khoa học, công nghệ, đổi
mới sáng tạo trong hoạt động
của các cơ quan trong hệ thống
chính trị, nâng cao hiệu quả
quản trị quốc gia, hiệu lực

quản lý nhà nước trên các lĩnh
vực, bảo đảm quốc phòng và

an ninh

Thường xuyên 100,00
Đã hoàn thành và Đan
tiếp tục thực hiện

897_TB
KL_NQ
57

Theo chức năng nhiệm vụ thực hiện nghiêm nguyên tắc chỉ
cung cấp thông tin một lần; tổ chức kiểm tra, giám sát trên môi
trường số.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng
dụng khoa học, công nghệ, đổi
mới sáng tạo trong hoạt động
của các cơ quan trong hệ thống
chính trị, nâng cao hiệu quả
quản trị quốc gia, hiệu lực

quản lý nhà nước trên các lĩnh
vực, bảo đảm quốc phòng và

an ninh

Thường xuyên Đang thực hiện

898_TB
KL_NQ
57

Bố trí trụ sở, trang thiết bị đầu cuối, hạ tầng mạng, phân công
lãnh đạo, nhân lực; bố trí đủ nhân sự cho việc giải quyết TTHC
ở cấp xã.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng
dụng khoa học, công nghệ, đổi
mới sáng tạo trong hoạt động
của các cơ quan trong hệ thống
chính trị, nâng cao hiệu quả
quản trị quốc gia, hiệu lực

quản lý nhà nước trên các lĩnh
vực, bảo đảm quốc phòng và

an ninh

31-03-2026 100,00 Đã hoàn thành

924_TB
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57

Theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức tập huấn, nâng cao kỹ năng
số, kỹ năng xử lý nghiệp vụ hành chính, tư duy sáng tạo và văn
hóa công chức mới cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao
động, nhất là tại cấp xã.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng
dụng khoa học, công nghệ, đổi
mới sáng tạo trong hoạt động
của các cơ quan trong hệ thống
chính trị, nâng cao hiệu quả
quản trị quốc gia, hiệu lực

quản lý nhà nước trên các lĩnh
vực, bảo đảm quốc phòng và

an ninh

Thường xuyên 101,00 Đã hoàn thành

925_TB
KL_NQ
57

Theo chức năng, nhiệm vụ  duy trì, phát huy vai trò Tổ công
nghệ số cộng đồng, các nhà văn hóa thôn, bản là các điểm tiếp
cận số tại địa phương; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên
truyền, phổ cập kiến thức và nâng cao kỹ năng số cho người
dân.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng
dụng khoa học, công nghệ, đổi
mới sáng tạo trong hoạt động
của các cơ quan trong hệ thống
chính trị, nâng cao hiệu quả
quản trị quốc gia, hiệu lực

quản lý nhà nước trên các lĩnh
vực, bảo đảm quốc phòng và

an ninh

Thường xuyên 100,00
Đã hoàn thành và đang
tiếp tục thực hiện

UBND xã đã thành lập 01 Tổ công nghệ số
cộng đồng xã  và 16 Tổ công nghệ số cộng
đồng thôn  với tổng cộng 98 thành viên.

934_TB
KL_NQ
57

Lựa chọn tối thiểu 03 bài toán lớn gắn với điều kiện thực tiễn,
thế mạnh và dư địa tăng trưởng của địa phương, tổ chức đặt
hàng nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng
dụng khoa học, công nghệ, đổi
mới sáng tạo trong hoạt động
của các cơ quan trong hệ thống
chính trị, nâng cao hiệu quả
quản trị quốc gia, hiệu lực

quản lý nhà nước trên các lĩnh
vực, bảo đảm quốc phòng và

an ninh

31-03-2026 0,00 Chưa thực hiện

935_TB
KL_NQ
57

Bố trí ngân sách địa phương cho KHCN, ĐMST, CĐS.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng
dụng khoa học, công nghệ, đổi
mới sáng tạo trong hoạt động
của các cơ quan trong hệ thống
chính trị, nâng cao hiệu quả
quản trị quốc gia, hiệu lực

quản lý nhà nước trên các lĩnh
vực, bảo đảm quốc phòng và

an ninh

31-03-2026 0,00 Chưa thực hiện
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Tổ chức thí điểm tối thiểu 03 gói mua sắm công đối với sản
phẩm/giải pháp từ kết quả của hoạt động KHCN, ĐMST được
ứng dụng trong khu vực công (quản trị, dịch vụ công, y tế, giáo
dục, đô thị thông minh, đường sắt đô thị…)

Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng
dụng khoa học, công nghệ, đổi
mới sáng tạo trong hoạt động
của các cơ quan trong hệ thống
chính trị, nâng cao hiệu quả
quản trị quốc gia, hiệu lực

quản lý nhà nước trên các lĩnh
vực, bảo đảm quốc phòng và

an ninh

30-09-2026 0,00 Chưa thực hiện

954_TB
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57

Thành lập hoặc kiện toàn đầu mối điều phối đổi mới sáng tạo
cấp tỉnh; ban hành danh mục nhu cầu công nghệ của địa
phương; tổ chức kết nối với viện nghiên cứu, trường đại học,
doanh nghiệp công nghệ.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng
dụng khoa học, công nghệ, đổi
mới sáng tạo trong hoạt động
của các cơ quan trong hệ thống
chính trị, nâng cao hiệu quả
quản trị quốc gia, hiệu lực

quản lý nhà nước trên các lĩnh
vực, bảo đảm quốc phòng và

an ninh

31-03-2026 0,00 Chưa thực hiện Không thuộc thẩm quyền

955_TB
KL_NQ
57

Tổ chức đánh giá trình độ công nghệ đối với doanh nghiệp/cụm
ngành chủ lực của địa phương; xây dựng kế hoạch nâng cấp dây
chuyền gắn mục tiêu nâng năng suất, chất lượng.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng
dụng khoa học, công nghệ, đổi
mới sáng tạo trong hoạt động
của các cơ quan trong hệ thống
chính trị, nâng cao hiệu quả
quản trị quốc gia, hiệu lực

quản lý nhà nước trên các lĩnh
vực, bảo đảm quốc phòng và

an ninh

31-03-2026 0,00 Chưa thực hiện Không thuộc thẩm quyền

965_TB
KL_NQ
57

Theo phạm vi quản lý bảo đảm nhân lực chuyên trách công
nghệ thông tin, chuyển đổi số theo quy định của pháp luật; thực
hiện bồi dưỡng, cập nhật kiến thức KHCN, ĐMST, kỹ năng,
công nghệ số cơ bản cho cán bộ, công chức, viên chức và người
lao động gắn với vị trí việc làm và đa ngôn ngữ (dân tộc thiểu
số); củng cố mô hình vận hành và điều kiện bảo đảm hoạt động
của Trung tâm phục vụ hành chính công và bộ phận một cửa
các cấp.

Phát triển, trọng dụng nhân lực
chất lượng cao, nhân tài đáp
ứng yêu cầu phát triển khoa
học, công nghệ, đổi mới sáng
tạo và chuyển đổi số quốc gia

Thường xuyên 0,00 Chưa thực hiện

Hiện tại, Uỷ ban nhân dân xã đang thiếu nhân
lực chuyên môn về khoa học công nghệ,
chuyển đổi số; công chức được phân công thực
hiện nhiệm vụ chuyển đổi số không có chuyên
môn về công nghệ thông tin.
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Giao các cơ sở giáo dục đại học xem xét, rà soát quy định để
đánh giá năng lực nghiên cứu sinh và giảng viên dựa trên số
lượng bằng sáng chế được doanh nghiệp thương mại hóa thực
tế; chia sẻ các phòng thí nghiệm để tạo điều kiện cho các sinh
viên, doanh nghiệp công nghệ nhỏ và vừa sử dụng chung.

Phát triển, trọng dụng nhân lực
chất lượng cao, nhân tài đáp
ứng yêu cầu phát triển khoa
học, công nghệ, đổi mới sáng
tạo và chuyển đổi số quốc gia

Thường xuyên 0,00 Chưa thực hiện Không thuộc thẩm quyền
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Quán triệt nguyên tắc “An ninh mạng là điều kiện tiên quyết của
chuyển đổi số”. Chủ động triển khai đầy đủ giải pháp bảo đảm
an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ ngay từ khâu thiết kế,
đầu tư, vận hành; ưu tiên các hệ thống nền tảng, hệ thống phục
vụ thủ tục hành chính và hệ thống dữ liệu lõi.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng
dụng khoa học, công nghệ, đổi
mới sáng tạo trong hoạt động
của các cơ quan trong hệ thống
chính trị, nâng cao hiệu quả
quản trị quốc gia, hiệu lực

quản lý nhà nước trên các lĩnh
vực, bảo đảm quốc phòng và

an ninh

Thường xuyên 0,00 Đang thực hiện
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Chủ động rà soát, điều chỉnh/hoàn thiện đăng ký kinh phí và kế
hoạch vốn đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn và kế hoạch
hoạt động trong năm 2026.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng
dụng khoa học, công nghệ, đổi
mới sáng tạo trong hoạt động
của các cơ quan trong hệ thống
chính trị, nâng cao hiệu quả
quản trị quốc gia, hiệu lực

quản lý nhà nước trên các lĩnh
vực, bảo đảm quốc phòng và

an ninh

31-03-2026 100,00 Đã hoàn thành

UBND xã đã có Công văn số 972/UBND-VX,
ngày 22/12/2025 về việc đề xuất phân khai
kinh phí thực hiện nhiệm vụ về khoa học, công
nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm
2026 của Uỷ ban nhân dân xã với số tiền là
6.041.564.000 đồng

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



986_TB
KL_NQ
57

Triển khai thực chất và giải ngân theo đúng tiến độ công việc,
không để chậm trễ, ảnh hưởng đến mục tiêu, tiến độ chung của
Nghị quyết số 57-NQ/TW

Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng
dụng khoa học, công nghệ, đổi
mới sáng tạo trong hoạt động
của các cơ quan trong hệ thống
chính trị, nâng cao hiệu quả
quản trị quốc gia, hiệu lực

quản lý nhà nước trên các lĩnh
vực, bảo đảm quốc phòng và

an ninh

Thường xuyên Đang thực hiện

1032_T
BKL_N
Q57

Rà soát, đánh giá và củng cố lại Hệ thống giám sát an ninh
mạng tại các Bộ, ngành, địa phương; công an tỉnh, thành phố
chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện công
tác giám sát, điều phối ứng phó xử lý sự cố tại địa phương.

Công tác chỉ đạo điều hành, tổ
chức thực hiện

28-02-2026 Không thuộc thẩm quyền

1033_T
BKL_N
Q57

Các Bộ, ngành, địa phương có trung tâm dữ liệu dùng riêng,
trực tiếp quản lý, vận hành các hệ thống thông tin trọng yếu xây
dựng, hình thành Trung tâm giám sát an ninh mạng tập trung,
đảm bảo hoạt động giám sát và sẵn sàng ứng phó với các nguy
cơ tấn công mạng.

Công tác chỉ đạo điều hành, tổ
chức thực hiện

31-05-2026 Không thuộc thẩm quyền

1034_T
BKL_N
Q57

Theo phạm vi quản lý, tổ chức rà soát, đánh giá tổng thể về an
ninh mạng, bảo mật thông tin và an ninh dữ liệu đối với các cơ
sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành, hệ thống thông tin và nguồn
nhân lực.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng
dụng khoa học, công nghệ, đổi
mới sáng tạo trong hoạt động
của các cơ quan trong hệ thống
chính trị, nâng cao hiệu quả
quản trị quốc gia, hiệu lực

quản lý nhà nước trên các lĩnh
vực, bảo đảm quốc phòng và

an ninh

30-06-2026 Đang thực hiện

1035_T
BKL_N
Q57

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị huy động mọi nguồn lực để khắc
phục ngay những lỗ hổng bảo mật trong các hệ thống thông tin.

30-04-2026 Đang thực hiện

1036_T
BKL_N
Q57

Tổ chức thẩm định, phê duyệt cấp độ đối với toàn bộ các hệ
thống thông tin trọng yếu do mình trực tiếp quản lý, vận hành.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng
dụng khoa học, công nghệ, đổi
mới sáng tạo trong hoạt động
của các cơ quan trong hệ thống
chính trị, nâng cao hiệu quả
quản trị quốc gia, hiệu lực

quản lý nhà nước trên các lĩnh
vực, bảo đảm quốc phòng và

an ninh

30-04-2026 Đang thực hiện

1037_T
BKL_N
Q57

Thực hiện thiết lập kênh kết nối trao đổi thông tin, dữ liệu phục
vụ giám sát, điều phối ứng cứu, khắc phục sự cố an toàn thông
tin, an ninh mạng theo hướng dẫn của lực lượng chuyên trách
bảo vệ an ninh mạng Bộ Công an theo quy định (trừ các hệ
thống thông tin trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng và cơ yếu).

Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng
dụng khoa học, công nghệ, đổi
mới sáng tạo trong hoạt động
của các cơ quan trong hệ thống
chính trị, nâng cao hiệu quả
quản trị quốc gia, hiệu lực

quản lý nhà nước trên các lĩnh
vực, bảo đảm quốc phòng và

an ninh

Thường xuyên Đang thực hiện

1038_T
BKL_N
Q57

Thực hiện báo cáo về sự cố trong vòng 24 giờ nếu xảy ra và
tuân theo sự điều phối ứng phó sự cố của lực lượng chuyên
trách bảo vệ an ninh mạng Bộ Công an theo quy định.

Công tác chỉ đạo điều hành, tổ
chức thực hiện

Thường xuyên Đang thực hiện

1039_T
BKL_N
Q57

Sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về bảo đảm an ninh
mạng, bảo mật thông tin và an ninh dữ liệu và danh mục bảo vệ
bí mật nhà nước.

Khẩn trương, quyết liệt hoàn
thiện thể chế, xoá bỏ mọi tư
tưởng, quan niệm, rào cản

đang cản trở sự phát triển, đưa
thể chế thành một lợi thế cạnh
tranh trong phát triển khoa
học, công nghệ, đổi mới sáng

tạo và chuyển đổi số

31-03-2026 Không thuộc thẩm quyền

1040_T
BKL_N
Q57

Triển khai tổng thể các giải pháp giám sát, bảo đảm an ninh
mạng, bảo mật thông tin, an ninh dữ liệu cho các hệ thống thông
tin trong phạm vi quản lý.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng
dụng khoa học, công nghệ, đổi
mới sáng tạo trong hoạt động
của các cơ quan trong hệ thống
chính trị, nâng cao hiệu quả
quản trị quốc gia, hiệu lực

quản lý nhà nước trên các lĩnh
vực, bảo đảm quốc phòng và

an ninh

Thường xuyên Đang thực hiện

1041_T
BKL_N
Q57

Triển khai mô hình bảo đảm an toàn thông tin 4 lớp.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng
dụng khoa học, công nghệ, đổi
mới sáng tạo trong hoạt động
của các cơ quan trong hệ thống
chính trị, nâng cao hiệu quả
quản trị quốc gia, hiệu lực

quản lý nhà nước trên các lĩnh
vực, bảo đảm quốc phòng và

an ninh

30-04-2026 Đang thực hiện

1044_T
BKL_N
Q57

Phải bảo đảm tích hợp đầy đủ yêu cầu về an toàn ninh mạng,
bảo mật thông tin và an ninh dữ liệu trong toàn bộ quá trình
thiết kế, thẩm định và triển khai khi xây dựng, cập nhật hoặc
hoàn thiện Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số.

Khẩn trương, quyết liệt hoàn
thiện thể chế, xoá bỏ mọi tư
tưởng, quan niệm, rào cản

đang cản trở sự phát triển, đưa
thể chế thành một lợi thế cạnh
tranh trong phát triển khoa
học, công nghệ, đổi mới sáng

tạo và chuyển đổi số

Thường xuyên Đang thực hiện
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PHỤ LỤC 02
Nhiệm vụ tại Nghị quyết số 71-NQ/CP về thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW

(Kèm theo Báo cáo số   /BC-UBND ngày     /3/2026 của Uỷ ban nhân dân xã Ngọk Bay)

STT Đơn vị
tính

Mã
nhiệm

vụ
Tên nhiệm vụ Thuộc nhóm nhiệm vụ

Văn bản
giao nhiệm

vụ

Sản phẩm, Kết quả
yêu cầu Thời hạn

Tiến độ
hoàn thành

(0-100%)
(ĐVT: %)

Kết quả
(Đã hoàn

thành/Đang
thực

hiện/Chưa
thực hiện)

*

Mô tả, báo cáo
kết quả thực

hiện nhiệm vụ
*

Ngày
hoàn
thành
thực tế

(dd-mm-
yyyy)

Khó
khăn/vướ

ng mắc

Đề
xuất/kiến

nghị

File sở
cứ

Nội
dung
giải

trình

1 NV347
_NQ71

Xây dựng Đề án thí điểm
triển khai bản sao số cho một
số thành phố lớn thuộc trung
ương để quản lý, phát triển.

Tăng cường đầu tư,
hoàn thiện hạ tầng cho
khoa học, công nghệ,
đổi mới sáng tạo và
chuyển đổi số quốc gia

Nghị quyết
số 71/NQ-

CP

Quyết định của
Thủ tướng Chính

phủ
30/09/2026 Chưa hoàn

thành
Không thuộc
thẩm quyền

2 NV348
_NQ71

Hoàn thành và đưa vào khai
thác hiệu quả các cơ sở dữ
liệu quốc gia; các cơ sở dữ
liệu dùng chung theo danh
mục đã ban hành của bộ,
ngành, địa phương để phát
triển kinh tế - xã hội.

Tăng cường đầu tư,
hoàn thiện hạ tầng cho
khoa học, công nghệ,
đổi mới sáng tạo và
chuyển đổi số quốc gia

Nghị quyết
số 71/NQ-

CP

Hoàn thành các
CSDL quốc gia;
Các CSDL dùng
chung của các bộ,

ngành

30/06/2026 Đang thực
hiện

3 NV349
_NQ71

Hoàn thành kết nối, khai
thác, chia sẻ hiệu quả dữ

liệu; triển khai các sáng kiến
mở dữ liệu.

Tăng cường đầu tư,
hoàn thiện hạ tầng cho
khoa học, công nghệ,
đổi mới sáng tạo và
chuyển đổi số quốc gia

Nghị quyết
số 71/NQ-

CP
Hoàn thành kết nối 30/06/2026 Đang thực

hiện
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4 NV001
_NQ11

Xây dựng chương trình
chuyên biệt về khoa học,
công nghệ, đổi mới sáng tạo
và chuyển đổi số trên truyền
hình, phát thanh và mạng xã

hội.

Nâng cao nhận thức, đột
phá về đổi mới tư duy,
xác định quyết tâm
chính trị mạnh mẽ,

quyết liệt lãnh đạo, chỉ
đạo, tạo xung lực mới,
khí thế mới trong toàn
xã hội về phát triển
khoa học, công nghệ,
đổi mới sáng tạo và
chuyển đổi số quốc gia

Nghị quyết
số 11/NQ-
CP ngày
14/01/2026

Chương trình Thường
xuyên

Chưa thực
hiện

5 NV002
_NQ11

Xây dựng chương trình, kế
hoạch phát động phong trào
học tập trên các nền tảng số
để trở thành phong trào “học
tập số” thường xuyên, liên
tục, phổ cập, nâng cao kiến
thức về khoa học, công nghệ,
đổi mới sáng tạo, kỹ năng số,
công nghệ số cơ bản trong
cán bộ, công chức và Nhân

dân.

Nâng cao nhận thức, đột
phá về đổi mới tư duy,
xác định quyết tâm
chính trị mạnh mẽ,

quyết liệt lãnh đạo, chỉ
đạo, tạo xung lực mới,
khí thế mới trong toàn
xã hội về phát triển
khoa học, công nghệ,
đổi mới sáng tạo và
chuyển đổi số quốc gia

Nghị quyết
số 11/NQ-
CP ngày
14/01/2026

Chương trình, kế
hoạch được ban

hành

Thường
xuyên

Đang thực
hiện

UBND xã đã
xây dựng Kế
hoạch Triển
khai tập huấn,
hướng dẫn

“Bình dân học
vụ số” tại
các thôn,

trường học trên
địa bàn xã
Ngọk Bay
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6 NV003
_NQ11

Cụ thể hóa nhiệm vụ chuyển
đổi số, phát triển khoa học,
công nghệ, đổi mới sáng tạo
trong chương trình, kế hoạch
công tác hằng năm của cơ
quan, tổ chức, đơn vị

Nâng cao nhận thức, đột
phá về đổi mới tư duy,
xác định quyết tâm
chính trị mạnh mẽ,

quyết liệt lãnh đạo, chỉ
đạo, tạo xung lực mới,
khí thế mới trong toàn
xã hội về phát triển
khoa học, công nghệ,
đổi mới sáng tạo và
chuyển đổi số quốc gia

Nghị quyết
số 11/NQ-
CP ngày
14/01/2026

Kế hoạch công tác Thường
xuyên

Đã thực
hiện

UBND xã đã
xây dựng Kế
hoạch số

33/KH-UBND
ngày

11/02/2026 về
chuyển đổi số
năm 2026

7 NV004
_NQ11

Phấn đấu bố trí tỷ lệ phù hợp
cán bộ có chuyên môn, kinh
nghiệm về khoa học kỹ thuật
trong đội ngũ lãnh đạo từng
cơ quan, đơn vị nhà nước.

Nâng cao nhận thức, đột
phá về đổi mới tư duy,
xác định quyết tâm
chính trị mạnh mẽ,

quyết liệt lãnh đạo, chỉ
đạo, tạo xung lực mới,
khí thế mới trong toàn
xã hội về phát triển
khoa học, công nghệ,
đổi mới sáng tạo và
chuyển đổi số quốc gia

Nghị quyết
số 11/NQ-
CP ngày
14/01/2026

Có tỉ lệ phù hợp
cán bộ có chuyên
môn về khoa học
kỹ thuật trong đội
ngũ lãnh đạo

Thường
xuyên

Đang thực
hiện
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8 NV011
_NQ11

Đẩy mạnh tái cấu trúc quy
trình, cắt giảm, đơn giản hóa
tối đa thủ tục hành chính,
nâng cao chất lượng cung
cấp dịch vụ công trực tuyến,
nhất là các thủ tục liên quan
đến cư trú, hộ tịch, giấy phép
lái xe, đất đai, doanh nghiệp;
triển khai tiếp nhận, giải
quyết thủ tục hành chính

không phụ thuộc vào địa giới
hành chính trong phạm vi

cấp tỉnh

Khẩn trương, quyết liệt
hoàn thiện thể chế, xoá
bỏ mọi tư tưởng, quan
niệm, rào cản đang cản
trở sự phát triển, đưa thể
chế thành một lợi thế
cạnh tranh trong phát
triển khoa học, công
nghệ, đổi mới sáng tạo
và chuyển đổi số

Nghị quyết
số 11/NQ-
CP ngày
14/01/2026

Thủ tục hành
chính được tái cấu
trúc, đơn giản hóa

quy trình

Thường
xuyên

Đang thực
hiện

9 NV019
_NQ11

Tổ chức ứng dụng trí tuệ
nhân tạo dựa trên dữ liệu lớn
trong các ngành, lĩnh vực

quan trọng

Tăng cường đầu tư,
hoàn thiện hạ tầng cho
khoa học, công nghệ,
đổi mới sáng tạo và
chuyển đổi số quốc gia

Nghị quyết
số 11/NQ-
CP ngày
14/01/2026

Báo cáo thực hiện Thường
xuyên

Đang thực
hiện

10 NV020
_NQ11

Triển khai các nền tảng số
quốc gia, nền tảng số dùng
chung của ngành, lĩnh vực,
vùng theo danh mục đã được
ban hành bảo đảm hoạt động
thống nhất, liên thông của
các ngành, lĩnh vực trên môi

trường số

Tăng cường đầu tư,
hoàn thiện hạ tầng cho
khoa học, công nghệ,
đổi mới sáng tạo và
chuyển đổi số quốc gia

Nghị quyết
số 11/NQ-
CP ngày
14/01/2026

Hoàn thành các
nền tảng số đảm
bảo kết nối, liên

thông

Thường
xuyên

Đang thực
hiện

11 NV022
_NQ11

Xây dựng Đề án thí điểm
triển khai bản sao số cho một
số thành phố lớn thuộc trung
ương để quản lý, phát triển

Tăng cường đầu tư,
hoàn thiện hạ tầng cho
khoa học, công nghệ,
đổi mới sáng tạo và
chuyển đổi số quốc gia

Nghị quyết
số 11/NQ-
CP ngày
14/01/2026

Quyết định của
Thủ tướng Chính

phủ
30-09-2026 chưa thực

hiện
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12 NV023
_NQ11

Xây dựng và triển khai các
Đề án đô thị thông minh

Tăng cường đầu tư,
hoàn thiện hạ tầng cho
khoa học, công nghệ,
đổi mới sáng tạo và
chuyển đổi số quốc gia

Nghị quyết
số 11/NQ-
CP ngày
14/01/2026

Đề án được ban
hành và hoàn
thành triển khai

30-08-2028 chưa thực
hiện

UBND là cấp
xã

13 NV131
_NQ11

Hoàn thành và đưa vào khai
thác hiệu quả các cơ sở dữ
liệu quốc gia; các cơ sở dữ
liệu dùng chung theo danh
mục đã ban hành của bộ,
ngành, địa phương để phát
triển kinh tế - xã hội

Tăng cường đầu tư,
hoàn thiện hạ tầng cho
khoa học, công nghệ,
đổi mới sáng tạo và
chuyển đổi số quốc gia

Nghị quyết
số 11/NQ-
CP ngày
14/01/2026

Hoàn thành các Cơ
sở dữ liệu quốc
gia; Các Cơ sở dữ
liệu dùng chung
của các bộ, ngành

30-06-2026 Đang thực
hiện

14 NV132
_NQ11

Hoàn thành kết nối, khai
thác, chia sẻ hiệu quả dữ

liệu; triển khai các sáng kiến
mở dữ liệu

Tăng cường đầu tư,
hoàn thiện hạ tầng cho
khoa học, công nghệ,
đổi mới sáng tạo và
chuyển đổi số quốc gia

Nghị quyết
số 11/NQ-
CP ngày
14/01/2026

Hoàn thành kết nối 31-12-2026 Đang thực
hiện
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15 NV169
_NQ11

Các địa phương tập trung
số hóa dữ liệu, khai thác ứng
dụng cắt giảm thủ tục hành
chính - không phụ thuộc các
ngành, trọng tâm là lĩnh vực
tư pháp, giáo dục, y tế, đất

đai

Đẩy mạnh chuyển đổi
số, ứng dụng khoa học,
công nghệ, đổi mới sáng
tạo trong hoạt động của
các cơ quan trong hệ
thống chính trị, nâng
cao hiệu quả quản trị
quốc gia, hiệu lực quản
lý nhà nước trên các
lĩnh vực, bảo đảm quốc
phòng và an ninh

Nghị quyết
số 11/NQ-
CP ngày
14/01/2026

Dữ liệu các lĩnh
vực tư pháp, giáo
dục, y tế, đất đai
được tạo lập, số

hóa

Thường
xuyên

Đang thực
hiện

16 NV175
_NQ11

Công bố danh mục các bài
toán lớn về khoa học, công
nghệ, đổi mới sáng tạo và
chuyển đổi số của đất nước
để các doanh nghiệp công
nghệ số Việt Nam tham gia

giải quyết

Thúc đẩy mạnh mẽ hoạt
động khoa học, công
nghệ, đổi mới sáng tạo
và chuyển đổi số trong

doanh nghiệp

Nghị quyết
số 11/NQ-
CP ngày
14/01/2026

Các bài toán được
công bố trên Cổng
Thông tin điện tử
của bộ, ngành, địa

phương

Thường
xuyên

chưa thực
hiện

không thuộc
thẩm quyền

17 NV176
_NQ11

Triển khai một số khu công
nghiệp công nghệ số/khu
công nghiệp công nghệ

thông tin tập trung theo Quy
hoạch hạ tầng thông tin và
truyền thông thời kỳ 2021 -
2030, tầm nhìn đến năm

2050

Thúc đẩy mạnh mẽ hoạt
động khoa học, công
nghệ, đổi mới sáng tạo
và chuyển đổi số trong

doanh nghiệp

Nghị quyết
số 11/NQ-
CP ngày
14/01/2026

Các khu công
nghiệp công nghệ
số được triển khai

2028-06-30 chưa thực
hiện

Trên địa bàn xã
không có các
khu công
nghiệp công
nghệ số/khu
công nghiệp
công nghệ
thông tin

18 NV177
_NQ11

Xây dựng chương trình thúc
đẩy tiêu dùng sản phẩm, dịch
vụ trên môi trường số bao
gồm đưa sản phẩm lên môi
trường số; trang bị kỹ năng
số cho người dân, cung cấp
các tiện ích để người dân

giao dịch trên môi trường số,
tạo lập niềm tin số.

Thúc đẩy mạnh mẽ hoạt
động khoa học, công
nghệ, đổi mới sáng tạo
và chuyển đổi số trong

doanh nghiệp

Nghị quyết
số 11/NQ-
CP ngày
14/01/2026

Quyết định phê
duyệt Chương
trình được ban

hành

31-12-2026 Đang thực
hiện
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PHỤ LỤC 03
Chỉ tiêu cụ thể giao các Bộ, ngành, địa phương chủ trì thực hiện tại các văn bản của Ban Chỉ đạo Chính phủ

tại Quyết định số 11.QĐ-BCĐCP ngày 27/02/2026
(Kèm theo Báo cáo số   /BC-UBND ngày     /3/2026 của Uỷ ban nhân dân xã Ngọk Bay)

STT Tên chỉ tiêu Mã số Mã số
cha

Đơn
vị

tính
Mục tiêu

Cơ quan
chủ trì

thực hiện
Văn bản nguồn

Kết quả
thực hiện
trong kỳ
(Điền số)

*

Mô tả
tình hình
thực hiện
trong kỳ

*

Khó
khăn,
vướng
mắc

Đề xuất,
kiến nghị Ghi chú

1

Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức cấp xã có
trang thiết bị đáp ứng yêu cầu công việc và có
chữ ký số cá nhân để giải quyết công việc trên

môi trường điện tử

CT4 % 100
Các bộ,
ngành, địa
phương

Cụ thể hóa chỉ tiêu “100% cán bộ cấp xã có
trang thiết bị đáp ứng yêu cầu công việc và có
chữ ký số cá nhân để giải quyết công việc trên
môi trường điện tử” tại Chương trình công tác
năm 2026 của Ban Chỉ đạo Trung ương

100 Đã hoàn
thành

2 Tỷ lệ hồ sơ công việc tại cơ quan hành chính
nhà nước được xử lý trên môi trường điện tử CT5 % 100

Các bộ,
ngành, địa
phương

Cụ thể hóa chỉ tiêu “100% hồ sơ công việc tại
cấp bộ, cấp tỉnh và cấp xã được xử lý trên môi
trường điện tử (đối với hồ sơ thuộc phạm vi bí
mật nhà nước thì thúc đẩy việc xử lý trên hệ

thống/mạng phù hợp theo quy định pháp luật về
bảo vệ bí mật nhà nước) và sử dụng chữ ký số
chuyên dùng công vụ để giải quyết công việc”
tại Chương trình công tác năm 2026 của Ban

Chỉ đạo Trung ương

100 Đã hoàn
thành

3
Tỷ lệ văn bản, hồ sơ công việc tại cơ quan

hành chính nhà nước được xử lý toàn trình trên
môi trường điện tử (Cấp Tỉnh)

CT6.2 % ≥70 Các địa
phương

4
Tỷ lệ văn bản, hồ sơ công việc tại cơ quan

hành chính nhà nước được xử lý toàn trình trên
môi trường điện tử (Cấp Xã)

CT6.3 % ≥70 Các địa
phương 100 Đã hoàn

thành
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5

Tỷ lệ thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ
công trực tuyến toàn trình trên tổng số TTHC
đủ điều kiện thuộc phạm vi, chức năng quản lý
của Bộ, cơ quan (bao gồm các thủ tục hành

chính thực hiện tại cấp tỉnh, xã)

CT7 % ≥80
Các bộ,
ngành, địa
phương

Thống nhất với chỉ tiêu “Tỷ lệ thủ tục hành
chính (TTHC) cung cấp dịch vụ công (DVC)
trực tuyến toàn trình trên tổng số TTHC do bộ,
cơ quan cung cấp (bao gồm các DVC theo mô
hình tập trung) đạt tối thiểu 80%” tại Chương
trình công tác năm 2026 của Ban Chỉ đạo Trung

ương

80 Đã hoàn
thành

6

Tỷ lệ thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ
công trực tuyến toàn trình trên tổng số thủ tục
hành chính được giao quy định hoặc quy định
chi tiết trong văn bản quy phạm pháp luật của
các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh, thành

phố trực thuộc Trung ương

CT8 % ≥80
Các bộ,
ngành, địa
phương

Cụ thể hóa chỉ tiêu “Tỷ lệ thủ tục hành chính
(TTHC) cung cấp dịch vụ công (DVC) trực
tuyến toàn trình trên tổng số TTHC do bộ, cơ
quan cung cấp (bao gồm các DVC theo mô hình
tập trung) đạt tối thiểu 80%” tại Chương trình
công tác năm 2026 của Ban Chỉ đạo Trung ương

80 Đã hoàn
thành

7
Thông tin, giấy tờ, tài liệu trong các thủ tục
hành chính liên quan sản xuất, kinh doanh chỉ
phải cung cấp một lần cho cơ quan nhà nước

CT9 % ≥80
Các bộ,
ngành, địa
phương

Cụ thể hóa chỉ tiêu “Tối thiểu 80% thông tin,
giấy tờ, tài liệu trong các thủ tục hành chính liên
quan sản xuất, kinh doanh chỉ phải cung cấp

một lần cho cơ quan nhà nước” tại Chương trình
công tác năm 2026 của Ban Chỉ đạo Trung ương

80

8
Tỷ lệ thủ tục hành chính được thực hiện không
phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm

vi cấp tỉnh
CT10 % 100

Các bộ,
ngành, địa
phương

Thống nhất với chỉ tiêu “100% TTHC được thực
hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính
trong phạm vi cấp tỉnh” tại Chương trình công
tác năm 2026 của Ban Chỉ đạo Trung ương

100

9 Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức được đào
tạo, bồi dưỡng kỹ năng số CT11 % 100

Các bộ,
ngành, địa
phương

Cụ thể hóa chỉ tiêu “100% cán bộ, công chức,
viên chức được đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số
cơ bản” tại Chương trình công tác năm 2026 của

Ban Chỉ đạo Trung ương

100

10

Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức đảm nhiệm
vị trí việc làm chuyên trách về quản lý công
nghệ thông tin hoặc công nghệ thông tin,

chuyển đổi số của bộ, ngành, địa phương được
đào tạo, bồi dưỡng về quản trị dữ liệu

CT12 % ≥50
Các bộ,
ngành, địa
phương

Cụ thể hóa chỉ tiêu “50% cán bộ chuyên trách
về công nghệ thông tin, chuyển đổi số của bộ,
ngành, địa phương được đào tạo đạt chứng chỉ
quản trị dữ liệu cơ bản” tại Chương trình công
tác năm 2026 của Ban Chỉ đạo Trung ương

100
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11
Tỷ lệ thủ tục hành chính đủ điều kiện liên quan
đến doanh nghiệp được cung cấp dịch vụ công

trực tuyến
CT13 % 100

Các bộ,
ngành, địa
phương

Cụ thể hóa chỉ tiêu “100% TTHC liên quan đến
doanh nghiệp được thực hiện trực tuyến, thông
suốt, liền mạch” tại Chương trình công tác năm

2026 của Ban Chỉ đạo Trung ương

100

12
Tỷ lệ người dân, doanh nghiệp đánh giá ở mức
độ hài lòng trở lên khi thực hiện thủ tục hành

chính, dịch vụ công trực tuyến
CT14 % ≥95

Các bộ,
ngành, địa
phương

Cụ thể hóa chỉ tiêu “95% người dân, doanh
nghiệp đánh giá hài lòng khi sử dụng dịch vụ
công trực tuyến” tại Chương trình công tác năm

2026 của Ban Chỉ đạo Trung ương

95

13 Thương mại hóa thành công sản phẩm thuộc
Danh mục công nghệ chiến lược CT15 Sản

phẩm 05
Các bộ,
ngành, địa
phương

Thống nhất với chỉ tiêu “Thương mại hóa thành
công sản phẩm thuộc Danh mục công nghệ

chiến lược” tại Chương trình công tác năm 2026
của Ban Chỉ đạo Trung ương

Chưa thực
hiện
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PHỤ LỤC 04
Báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ tại các phiên họp của Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ,

đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số
(Kèm theo Báo cáo số   /BC-UBND ngày     /3/2026 của Uỷ ban nhân dân xã Ngọk Bay)

STT
Mã

nhiệm
vụ

Tên nhiệm vụ
Nhóm
nhiệm

vụ

Đơn vị
tính

Đơn vị
chủ trì
thực
hiện

Đơn vị phối
hợp Căn cứ giao nhiệm  vụ

Văn bản
giao

nhiệm vụ
Sản phẩm, yêu cầu

Thời gian
giao

nhiệm vụ

Thời
hạn

Tiến độ hoàn
thành (0-

100%) (ĐVT:
%)

Kết quả
(Đã hoàn

thanh\Đang
thực hiện\Chưa

thực hiện)
*

Mô tả
kết quả

thực hiện
*

Ngày
hoàn
thành
thực tế

(dd-mm-
yyyy)

Khó
khăn/v
ướng
mắc

Đề
xuất/kiến

nghị

File sở
cứ

Nội dung
giải trình

1
01__NV
LN_BC
ĐCP

Tập trung rà soát, hoàn thiện
đồng bộ thể chế, pháp luật về
khoa học, công nghệ, đổi mới
sáng tạo và chuyển đổi số

Nhóm
1

Các bộ,
ngành,
địa

phương

Các bộ, cơ quan:
Tư pháp, Công an,
Nội vụ, Khoa học
và Công nghệ,
Văn phòng Chính

phủ

Quyết định số 125/QĐ-TTg
ngày 16/01/2026; Quyết
định 2835/QĐ-TTg ngày
31/12/2025, Nghị quyết số
71/NQ-CP, Nghị quyết số

11/NQ-CP ngày
14/01/2026; Nghị quyết số

01/NQ-CP ngày
08/01/2026

Quyết định
số 11/QĐ-
BCĐCP
ngày

27/02/2026

Các văn bản quy phạm pháp
luật được ban hành, có hiệu
lực thi hành đồng bộ với
hiệu lực thi hành của các
Luật đã được Quốc hội

thông qua

2026-02-27 Đang thực hiện

2
25__NV
LN_BC
ĐCP

Theo dõi, giám sát tiến độ thực
hiện phân bổ dự toán (ngân
sách nhà nước năm 2026 lĩnh
vực khoa học, công nghệ, đổi
mới sáng tạo và chuyển đổi số)
của các bộ, ngành, địa phương
thuộc phạm vi phụ trách

Nhóm
2

Cơ quan
tài chính
các cấp

Bộ Tài chính; Bộ
Khoa học và Công

nghệ

Luật Ngân sách nhà nước
(Điều 51, Khoản 3 Điều 7)

Quyết định
số 11/QĐ-
BCĐCP
ngày

27/02/2026

Tình hình phân bổ dự toán
được theo dõi, giám sát

thường xuyên
2026-02-27

Không
thuộc chức
năng,

nhiệm vụ

2
48__NV
LN_BC
ĐCP

Thực hiện việc số hóa, cập
nhật đầy đủ, kịp thời, chính
xác dữ liệu hồ sơ, kết quả giải
quyết thủ tục hành chính theo

quy định

Nhóm
3

Các bộ,
ngành,
địa

phương

Bộ Tư pháp, Bộ
Công an

Đề xuất mới của Bộ Công
an

Quyết định
số 11/QĐ-
BCĐCP
ngày

27/02/2026

Các dữ liệu được số hóa,
cập nhật đầy đủ, chính xác,

kịp thời
2026-02-27 Đang thực hiện

3
74__NV
LN_BC
ĐCP

Ban hành bộ trường thông tin
dữ liệu gốc, dữ liệu chủ, dữ
liệu tham chiếu, trong đó đảm
bảo cập nhật, đồng bộ lên Hệ
thống từ điển dữ liệu dùng

chung

Nhóm
4

Các bộ,
ngành,
địa

phương

Bộ Công an

Nhiệm vụ giao các bộ,
ngành, địa phương tại
Quyết định số 2439/QĐ-
TTg ngày 04/11/2025 và
Thông báo số 43/TB-VPCP

ngày 26/01/2026

Quyết định
số 11/QĐ-
BCĐCP
ngày

27/02/2026

Bộ trường thông tin được
ban hành 2026-02-27 2026-

06-30 Đang thực hiện

3
75__NV
LN_BC
ĐCP

Các bộ, ngành, địa phương
khẩn trương đăng ký, xây
dựng lộ trình và phương án
chuyển dịch hạ tầng về Trung

tâm dữ liệu quốc gia

Nhóm
4

Các bộ,
ngành,
địa

phương

Bộ Công an Thông báo số 43/TB-VPCP
ngày 26/01/2026

Quyết định
số 11/QĐ-
BCĐCP
ngày

27/02/2026

Các đơn vị hoàn thành đăng
ký hạ tầng sử dụng tại

Trung tâm dữ liệu quốc gia
2026-02-27 2026-

03-31 Đang thực hiện

4
76__NV
LN_BC
ĐCP

Ban hành kiến trúc dữ liệu bộ,
ngành, địa phương bám sát
Khung kiến trúc dữ liệu quốc
gia tại Quyết định số 2439/QĐ-
TTg ngày 04 tháng 11 năm
2025 của Thủ tướng Chính

phủ

Nhóm
4

Các bộ,
ngành,
địa

phương

Các bộ,
ngành,
địa

phương

Bộ Công an, Bộ
Khoa học và Công

nghệ

Thông báo số 43/TB-VPCP
ngày 26/01/2026

Quyết định
số 11/QĐ-
BCĐCP
ngày

27/02/2026

Kiến trúc dữ liệu của các
đơn vị được ban hành 2026-02-27 2026-

03-31 Đang thực hiện
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4
96__NV
LN_BC
ĐCP

Xây dựng phương án bố trí
kinh phí triển khai xây dựng
và duy trì nền tảng “Bình dân
học vụ số”, kinh phí triển khai
hỗ trợ tổ công nghệ số cộng
đồng, mạng lưới đại sứ số, mô
hình chợ số - nông thôn số,

kinh phí tuyên truyền nâng cao
kỹ năng số và kinh phí khác
phục vụ triển khai phong trào
“Bình dân học vụ số” và tuyên
truyền phục vụ triển khai Đề

án 06

Nhóm
7

Bộ Tài
chính và
các địa
phương
theo

phân cấp
quản lý
ngân
sách

Các cơ quan, đơn
vị có liên quan

Bộ Công an đề xuất nhiệm
vụ, căn cứ giao tại Kế

hoạch số 01 -KH/BCĐTW
ngày 21/3/2025; Bộ Tài
chính đã thống nhất.

Quyết định
số 11/QĐ-
BCĐCP
ngày

27/02/2026

Phương án được trình cấp
có thẩm quyền xem xét, phê
duyệt; Triển khai hiệu quả
nền tảng Bình dân học vụ số

2026-02-27 2026-
06-30

Không
thuộc chức
năng,

nhiệm vụ

5
100__N
VLN_B
CĐCP

Khẩn trương triển khai thực
chất, có hiệu quả Chương trình
Chính phủ số (tại Quyết định
số 2629/QĐ-TTg ngày

01/12/2025 của Thủ tướng
Chính phủ) và thực hiện

chuyển đổi số trong các ngành,
lĩnh vực, góp phần tăng trưởng
ở mức 2 con số, có tác động
lớn đến tăng trưởng, năng suất

và năng lực cạnh tranh

Bộ
Giáo
dục và
Đào tạo

Các bộ,
ngành,
địa

phương

Các cơ quan có
liên quan

Chương trình số 02-
CTr/BCĐTW ngày

02/02/2026 của Ban Chỉ
đạo Trung ương

Quyết định
số 11/QĐ-
BCĐCP
ngày

27/02/2026

Các hoạt động chuyển đổi
số thực chất được ưu tiên
triển khai đối với chuỗi giá
trị có quy mô lớn và khả

năng lan tỏa cao

2026-02-27 Đang thực hiện

5
104__N
VLN_B
CĐCP

Nghiên cứu xây dựng chương
trình, kế hoạch mua sắm sản
phẩm công nghệ chiến lược do

trong nước phát triển.

Các bộ,
ngành,
địa

phương

Bộ Tài chính, Bộ
Khoa học và Công

nghệ

Chương trình số 02-
CTr/BCĐTW ngày

02/02/2026 của Ban Chỉ
đạo Trung ương

Quyết định
số 11/QĐ-
BCĐCP
ngày

27/02/2026

Chương trình, kế hoạch
mua sắm sản phẩm công
nghệ chiến lược do trong
nước phát triển được ban
hành; Ưu tiên sử dụng trong
mua sắm công, tiến tới dần
thay thế nhập khẩu, đặc biệt
đối với các lĩnh vực đòi hỏi
an toàn, bảo mật thông tin
(ví dụ: với camera AI trong

các dự án công…)

2026-02-27 2026-
03-31 Đang thực hiện
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